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MÔN TIN HỌC

KHỐI 11
Cho CSDL Quản lí học sinh gồm 3 bảng và liên kết như hình dưới:
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Döõ lieäu maãu

	DMSV

	MaõHS
	Hoï HS
	Teân HS
	Phaùi
	Ngaøy Sinh
	Lớp

	A01
	Nguyeãn Thò
	Haûi
	Nöõ
	23/02/1994
	12A2

	A02
	Traàn Vaên
	Chính
	Nam
	24/12/1994
	12B1

	A03
	Leâ Thu Baïch
	Yeán
	Nöõ
	21/02/1993
	12B2

	A04
	Traàn Anh
	Tuaán
	Nam
	20/12/1994
	12B2

	B01
	Traàn Thanh
	Mai
	Nöõ
	12/08/1994
	12B4
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	KETQUA

	Maõ HS
	Maõ MH
	Ñieåm

	A01
	01
	3

	A02
	01
	4.5

	A03
	01
	2

	A03
	03
	2.5

	A04
	05
	10

	B01
	01
	7


	MONHOC

	MAMH
	TENMH

	01
	Văn

	02
	Toán

	03
	Anh

	04
	Lý

	05
	Hóa


Câu 3: Mẫu hỏi dùng để làm gì? Liệt kê các bước cần thực hiện khi tạo mẫu hỏi?

Câu 4:
Bảng người mượn

	Số thẻ
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp

	TV-01
	Nguyễn Long
	1/1/1996
	12A1

	TV-02
	Hoàng Anh
	23/6/1997
	12B1

	TV-03
	Hồ Quảng
	12/9/1996
	12A1


Trong bảng trên nếu có bạn đề nghị dùng bộ thuộc tính Họ tên và lớp làm khóa? Hãy giải thích cho bạn thấy sự không hợp lí của việc chọn bộ thuộc tính này làm khóa?

Câu 5: Với Bảng người mượn ở câu 3 em hãy trình bày các bước tạo truy vấn hiển thị họ tên và và ngày sinh của các bạn học lớp 12A1. Sắp xếp giảm dần cho ngày sinh.
Câu 6: Với Bảng  mượn sách ở câu 3  em hãy trình bày các bước tạo truy vấn hiển thị số 
thẻ của những  học sinh mượn sách “VH11”

 Câu 7: Với Bảng  mượn sách ở câu 3  em hãy trình bày các bước tạo truy vấn hiển thị số 

thẻ và số lượng sách của mỗi học sinh.
Câu 8: Với Bảng người mượn ở câu 3 em hãy trình bày các bước tạo truy vấn hiển thị số học sinh của mỗi lớp. (dùng hàm Count)
Câu 9: Cho CSDL quản lí thư viện trong đó có bảng sau:

BẢNG MƯỢN SÁCH

	Số thẻ
	Mã Sách
	Ngày Mượn
	Ngày trả

	TV-01
	VH11
	1/3/2014
	15/3/2014

	TV-02
	VH12
	2/3/2014
	20/3/2014

	TV-03
	TH11
	12/3/2014
	20/3/2014


Với qui định một học sinh không được mượn 2 quyển giống nhau trong cùng một ngày. Em hãy chọn khóa chính cho bảng trên và giải thích tại sao lại chọn như thế?
Câu 10: Hãy nêu những ưu điểm của báo cáo? Nêu các bước để tạo báo cáo dùng thuật sĩ?
Câu 11: Mô hình dữ liệu quan hệ là gì? Nêu khái niệm cơ sở dữ liệu quan hệ?
Câu 12: Mô hình dữ liệu quan hệ là gì? Nêu khái niệm Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ?
Câu 13: Trong mô hình dữ liệu quan hệ, đối với người dùng, dữ liệu thể hiện dưới dạng gì?

Câu 14: Trong mô hình dữ liệu quan hệ Khóa là gì? Khóa chính là gì? Tại sao cần có khóa chính?
Câu 15: Trình bày các yêu cầu của một quan hệ trong CSDL quan hệ? 
Câu 1: Mục đích của việc liên kết dữ liệu là gì? Hãy trình bày các bước để tạo liên kết? Áp dụng tạo liên kết như hình trên?


Câu 2: Biểu mẫu dùng để làm gì? Hãy trình bày các bước để tạo biểu mẫu? Áp dụng tạo biểu mẫu như hình sau?
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